
STT Họ tên Giới 
tính Vị trí việc làm Nhóm chức vụ Môn dạy Ngạch/Hạng T.độ 
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bồi dưỡng 
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1 Nguyễn Hoài An Nam Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03) Thạc sĩ Đã hoàn thành

2 Trương Gia Bảo Nam Giáo viên Toán Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

3 Trương Đình Cung Nam Giáo viên Âm nhạc Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

4 Nguyễn Thị Mộng Đẹp Nữ Cán bộ quản lý Hiệu trưởng Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03) Thạc sĩ Trung cấp Thạc sĩ QLGD Đã hoàn thành

5 Hứa Xuân Đức Nam Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học và có 
chứng chỉ 
BDNVSP

Sơ cấp Chứng chỉ bồi 
dưỡng CBQL Đã hoàn thành

6 Trần Thị Kim Hà Nữ Giáo viên Ngữ văn Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

7 Nguyễn Thúy Hà Nữ Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03) Thạc sĩ Trung cấp Cử nhân 

QLGD Đã hoàn thành

8 Nguyễn Thị Hạnh Nữ Giáo viên Toán Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

9 Nguyễn Thị Bích Hạnh Nữ Giáo viên Tổ phó chuyên môn Sinh học Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

10 Nguyễn Thị Hiền Nữ Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03) Thạc sĩ Sơ cấp Đã hoàn thành

11 Lê Thị Diệu Hiền Nữ Giáo viên Ngữ văn Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

12 Nguyễn Thị Hoa Nữ Giáo viên Giáo dục 
công dân

Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học sư 
phạm Trung cấp Đã hoàn thành

13 Trần Thị Mỹ Hoà Nữ Nhân viên Nhân viên văn thư Văn thư trung cấp Trung cấp Sơ cấp

14 Lê Thị Hường Nữ Giáo viên Hóa học Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

15 Trần Thị Hường Nữ Giáo viên Vật lý Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03) Thạc sĩ Sơ cấp Đã hoàn thành

16 Lê Văn Khánh Nam Giáo viên Tin học Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học và có 
chứng chỉ 
BDNVSP

Sơ cấp Đã hoàn thành
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17 Nguyễn Kiên Nam Giáo viên Tổ phó chuyên môn Lịch sử Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Chứng chỉ bồi 

dưỡng CBQL Đã hoàn thành

18 Huỳnh Văn Ký Nam Nhân viên Nhân viên bảo vệ Nhân viên bảo vệ Trình độ khác

19 Lô Trúc Lâm Nam Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

20 Hồ Thị Mai Lan Nữ Nhân viên Nhân viên thư viện Thư viện viên hạng IV Cao đẳng

21 Dương Thị Hồng Liên Nữ Giáo viên Hóa học Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học sư 
phạm Trung cấp Đã hoàn thành

22 Lê Trần Lộc Nam Giáo viên Tin học Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03) Thạc sĩ Sơ cấp Đã hoàn thành

23 Đặng Nam Long Nam Giáo viên Hóa học Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03) Thạc sĩ Sơ cấp Đã hoàn thành

24 Hoàng Thị Mến Nữ Giáo viên Giáo dục 
công dân

Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Trung cấp Đã hoàn thành

25 Lâm Nguyệt Minh Nữ Giáo viên Toán Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

26 Nguyễn Huỳnh Đông Nghi Nữ Giáo viên Toán Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

27 Đinh Thị Kim Ngọc Nữ Nhân viên Nhân viên kế toán Kế toán viên trung cấp Cao đẳng Trung cấp

28 Nguyễn Hoàng Nguyên Nữ Giáo viên Tổ phó chuyên môn Ngữ văn Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

29 Lăng Thị Bích Phương Nữ Giáo viên Toán Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

30 Nguyễn Minh Phương Nam Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Vật lý Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Khác Đã hoàn thành

31 Nguyễn Thị Ngọc Phương Nữ Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã  hoàn thành

32 Hà Thị Quỳnh Nữ Nhân viên Nhân viên y tế Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng

33 Phạm Tấn Sĩ Nam Giáo viên Công nghệ 
(Công nghiệp)

Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Trung cấp Thạc sĩ QLGD Đã hoàn thành

34 Nguyễn Chí Sơn Nam Giáo viên Vật lý Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

35 Đặng Công Sơn Nam Giáo viên Thể dục Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học sư 
phạm Đã hoàn thành

36 Trịnh Quý Tài Nam Giáo viên Thể dục Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã  hoàn thành
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37 Nguyễn Hoàng Trung Thành Nam Giáo viên Sinh học Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

38 Võ Thị Dạ Thảo Nữ Giáo viên Địa lý Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

39 Trần Thị Phương Thảo Nữ Giáo viên Công nghệ Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Trung cấp Thạc sĩ QLGD Đã hoàn thành

40 Nguyễn Thị Hoàng Thi Nữ Nhân viên Nhân viên khác Nhân viên phục vụ Trình độ khác

41 Phan Ngọc Lệ Thu Nữ Giáo viên Tổ phó chuyên môn Toán Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

42 Lê Thị Anh Thư Nữ Giáo viên Lịch sử Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

43 Phan Thị Thanh Thúy Nữ Giáo viên Sinh học Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

44 Trương Thị Mai Trâm Nữ Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học và có 
chứng chỉ 
BDNVSP

Đã hoàn thành

45 Dương Thị Mỹ Trang Nữ Giáo viên Toán Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

46 Vũ Văn Trí Nam Nhân viên Nhân viên bảo vệ Nhân viên bảo vệ Trình độ khác

47 Trần Hoàng Thị Mỹ Trinh Nữ Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Tiếng Anh Giáo viên trung học cơ 
sở hạng I (TT03) Thạc sĩ Sơ cấp Đã hoàn thành

48 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ Nhân viên Nhân viên khác Nhân viên phục vụ Trình độ khác

49 Nguyễn Minh Tuấn Nam Cán bộ quản lý Phó hiệu trưởng Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Trung cấp Chứng chỉ bồi 

dưỡng CBQL Đã hoàn thành

50 Trần Dương Tuấn Nam Giáo viên Thể dục Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học và có 
chứng chỉ 
BDNVSP

Sơ cấp Đã  hoàn thành

51 Lê Bích Tuyền Nữ Giáo viên Ngữ văn Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03) Thạc sĩ Sơ cấp Đã hoàn thành

52 Vũ Thúy Vân Nữ Giáo viên Lịch sử Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành

53 Đặng Nguyên Vũ Nam Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Toán Giáo viên trung học cơ 
sở hạng II (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Khác Đã hoàn thành

54 Nguyễn Thị Ái Xuân Nữ Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Âm nhạc Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học sư 
phạm Trung cấp Đã hoàn thành

55 Trần Thị Thanh Xuân Nữ Giáo viên Ngữ văn Giáo viên trung học cơ 
sở hạng III (TT03)

Đại học sư 
phạm Sơ cấp Đã hoàn thành
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